SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM
ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP

 Trường THPT Nông Sơn


Môn :
Địa Lí







Thời gian:    90 phút

Năm học:
2010-2011

I-PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8,0 điểm ).

Câu I. ( 3,0 điểm ).


Cho bảng số liệu sau:


Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta. (Đơn vị : tỉ đồng )

	Thành phần kinh tế

                          Năm
	1995
	2005

	Nhà nước
	51 990
	249 085

	Ngoài nhà nước
	25 451
	308 854

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	25 933
	433 110



a.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1995 và năm 2005.


b.Nêu nhận xét.

Câu II. ( 2,0 điểm ).


Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam hãy nêu các điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ cấu kinh tế nông-lâm- ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

Câu III. (3,0 điểm ).


Hãy trình bày các thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta.

II.PHẦN RIÊNG (2,0 điểm).


Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (IVa hoặc IVb )
Câu IVa. Theo chương trình chuẩn (2,0 điểm ).


Cho bảng số liệu:



Diện tích và sản lượng lúa nước ta, giai đoạn 1990-2006.

	Năm 
	1990
	1995
	1999
	2003
	2006

	Diện tích( nghìn ha )
	6 042
	6 765
	7 653
	7 452
	7 324

	Số lượng (nghìn tấn)
	19 225
	24 963
	31 393
	34 568
	35 849



a.Tính năng suất lúa theo bảng số liệu  trên.


b.Nêu nhận xét.

Câu IVb. Theo chương trình nâng cao (2,0 điểm ).


Trình bày khả năng sản xuất lương thực, thực phẩm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

---hết---
SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM


ĐÁP ÁN

Trường THPT Nông Sơn


Môn       :
Địa Lí







Thời gian:    90 phút

Năm học:
2010-2011

I-PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8,0 điểm ).

Câu I. ( 3,0 điểm ).


a.Vẽ biểu đồ: (2,25 điểm )


-Xử lí số liệu (Đơn vị : % ) Bảng cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta . (0,5 điểm )

	Thành phần kinh tế

                                            Năm
	1995
	2005

	Nhà nước
	50,3
	25,1

	Ngoài nhà nước
	24,6
	31,2

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	25,1
	43,7



-Vẽ 2 biểu đồ tròn . (1,75 điểm ).


(Năm 2005 có bán kính lớn hơn năm 1995)


(Nếu thiếu tên biểu đồ, bảng chú giải, kí hiệu mỗi thành phần trừ 0,25 điểm)


b.Nhận xét. (0,75 điểm ).


-Giá trị sản xuất công nghiệp nước ta tăng liên tục từ 1995 đến 2005.


-Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế có sự chuyển dịch: Giảm tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp trong thành phần nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.


-Năm 2005 giá trị sản xuất công nghiệp trong thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng cao nhất, khu vực nhà nước chiếm tỉ trọng nhỏ nhất.

Câu II. (2,0 điểm ).


Điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ cấu kinh tế nông-lâm- ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là:


-Lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang, tỉnh nào cũng giáp biển, đồng bằng ở phía đông, vùng đồi chuyển tiếp, vùng núi ở phía tây. (0,5 điểm )


-Vùng núi có độ che phủ rừng cao, trữ lượng gỗ lớn, vùng đồi trước núi có nhiều đồng cỏ thuận lợi cho chăn nuôi đại gia súc phát triển cây công nghiệp lâu năm.(0,5 điểm )


-Vùng đồng bằng đất đai phần lớn là cát pha thuận lợi trồng cây công nghiệp lâu năm.(0,5 điểm )


-Vùng biển lắm cá nhiều tôm và các hải sản quí, có nhiều vũng vịnh, đầm phá thuận lợi nuôi trồng hải sản.(0,5 điểm )

Câu III. (3,0 điểm ).


Thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta.


a.Thế mạnh.


-Cung cấp khoáng sản, rừng, đất nông nghiệp, thủy điện và du lịch.(0,5 điểm )


-Là khu vực tập trung nhiều khoáng sản (nêu các khoáng sản) để phát triển công nghiệp.(0,5 điểm )


-Địa hình đồi núi nhưng chủ yếu đồi núi thấp, phát triển nông nghiệp nhiệt đới với cơ cấu đa dạng.(0,25 điểm )


-Tài nguyên rừng giàu có về thành phần loài động, thực vật có nhiều loài quí hiếm tiêu biểu cho sinh vật nhiệt đới.(0,25 điểm )


-Nguồn thủy năng dồi dào để xây dựng các nhà máy thủy điện.

(0,25 điểm )


-Có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch nhất là du lịch sinh thái.(0,25 điểm )


b.Hạn chế.


-Địa hình đồi núi chia cắt mạnh gây trở ngại cho giao thông, khai thác tài nguyên và giao lưu kinh tế giữa các vùng.(0,5 điểm )


-Mưa nhiều, độ dốc lớn, nơi xảy ra nhiều thiên tai…ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân cư.(0,25 điểm )


-Trên các sườn dốc mất lớp phủ thực vật, dòng chảy mạnh làm tăng quá trình xói mòn, rửa trôi đất gây nên tình trạng các con sông chảy qua đồng bằng bị ngập lụt trong mùa mưa, cạn kiệt vào mùa khô. (0,25 điểm )

II.PHẦN RIÊNG (2,0 điểm).


Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (IVa hoặc IVb )
Câu IVa. Theo chương trình chuẩn (2,0 điểm ).


a.Tính năng suất lúa của các năm. (1,25 điểm )



Năng suất lúa nước ta, giai đoạn 1990-2006.

	Năm 
	1990
	1995
	1999
	2003
	2006

	Năng suất( tạ/ ha )
	31,8
	36,9
	41,0
	46,4
	48,9



b.Nhận xét.


-Năng suất lúa của nước ta tăng liên tục qua các năm. (0,5 điểm )


-Năng suất lúa thấp nhất năm 1990 là 31,8 tạ/ha đến năm 2006 cao nhất 48,9 tạ/ha. (0,25 điểm )

Câu IVb. Theo chương trình nâng cao (2,0 điểm ).


*Khả năng sản xuất lương thực, thực phẩm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.


-Diện tích đất tự nhiên hơn 4,0 triệu ha, trong đó sử dụng vào mục đích nông nghiệp khoảng 3,0 triệu ha.(0,5 điểm )


-Được bồi đắp phù sa, lại không bị con người can thiệp sớm nên đất nhìn chung màu mỡ.(0,5 điểm )


-Các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên khác như khí hậu, nguồn nước về cơ bản thích hợp với việc phát triển ngành trồng lúa.(0,5 điểm)


-Trở ngại lớn nhất là đất nhiễm phèn, nhiễm mặn và việc chậm phát triển các ngành kinh tế khác.(0,5 điểm )

-------------------------
hết
--------------------

